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       HỌC KÌ  II LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  33 Từ ngày: 05/ 05/ 2025- Đến ngày 09/ 05/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
 5/5 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
6/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc  cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A2 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A3 1 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ  dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

4 
 

7/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      



Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

4 
7/5 

 B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
8/5 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 3A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 3A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 3A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 3: Góc mĩ thuật của em 

 

6 5A4 1 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A5 1 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
9/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 1A3 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ  bó hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A1 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ  bó  hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 1A2 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ  bó hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 18 lượt 

                                                   Giang biên, ngày 03 tháng 5 năm 2025  

       KHỐI TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               
 

       Trương Thị Nhàn                                                              

 

 



 

 

 

       HỌC KÌ  II LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  34 Từ ngày: 12/ 05/ 2025- Đến ngày 16/ 05/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
12/5 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
13/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 2 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc  cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A2 2 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc  cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A3 2 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ  dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

4 
14/5 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      



 

 
Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

4 
14/5 

 B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
15/5 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A2 

 

1 Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 3A2 2 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 3A1 2 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 3A3 2 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A1 1 

 

Mĩ thuật Chủ đề 8: Phong cảnh quê hương 

Bài 4: Trưng bày sản phẩm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A4 2 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A5 2 Mĩ thuật Chủ đề: Nét đẹp truyền thống quê 

hương 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
16/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 2 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 3: Đô thị trong mắt em 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 1A3 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ tranh đề tài: Em đi học SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A1 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ tranh đề tài: Em đi học SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 1A2 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng vẽ tranh đề tài: Em đi học SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 18 lượt 

                                                   Giang biên, ngày 10 tháng 5 năm 2025  

       KHỐI TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               
 

       Trương Thị Nhàn                                                              
 

 



 

 

 

 

       HỌC KÌ  II LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  35 Từ ngày: 19/ 05/ 2025- Đến ngày 23/ 05/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
19/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
20/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 Mĩ thuật 

 

Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A4 1 Mĩ thuật Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 1 Mĩ thuật 

 

Bài tổng kết 

Giới thiệu các bài học trong SGK mĩ thuật 5 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A2 1 Mĩ thuật 

 

Bài tổng kết 

Giới thiệu các bài học trong SGK mĩ thuật 5 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A3 1 Mĩ thuật Bài tổng kết 

Giới thiệu các bài học trong SGK mĩ thuật 5 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

4 
21/5 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      



Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

4 
21/5 

 B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
22/5 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A2 

 

1 Mĩ thuật Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 3A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 4: Hành trình đến đô thị 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 3A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 4: Hành trình đến đô thị 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 3A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 4: Hành trình đến đô thị 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A1 1 

 

Mĩ thuật Đánh giá định kỳ cuối năm học SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A4 1 Mĩ thuật Bài tổng kết 

Giới thiệu các bài học trong SGK mĩ thuật 5 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A5 1 Mĩ thuật Bài tổng kết 

Giới thiệu các bài học trong SGK mĩ thuật 5 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
23/5 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Đô thị ngày nay 

Bài 4: Hành trình đến đô thị 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 1A3 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng trưng bày sản phẩm SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A1 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng trưng bày sản phẩm SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 1A2 1 TCMT Rèn luyện kĩ năng trưng bày sản phẩm SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 18 lượt 

                                                   Giang biên, ngày 10 tháng 5 năm 2025  

       KHỐI TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               
 

       Trương Thị Nhàn                                                              
 

 


